
Thời gian: Phòng thi: Khu B, Lầu 6

SBD MSSV / CMND LỚP HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH
GIỚI 
TÍNH

DÂN 
TỘC

PHÒNG THI GIỜ THI GHI CHÚ

cb601001 2521006398 TH_25DAD01 Lê Vũ Hoài An 07/12/2007 Quảng Ngãi Nữ Kinh TT-B.602 07g00

cb601002 1921007041 CLC_19DKS02 Phan Lê Thái An 14/6/2001 Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.602 07g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm/Tân Mỹ) trước ngày 15/01/2026 để được tham gia thi.

cb601003 2521003517 TH_25DKQ10 Trần Thanh An 07/9/2007 Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.602 07g00

cb601004 2521001466 TH_25DQT17 Hà Minh Anh 10/01/2007Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.602 07g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm/Tân Mỹ) trước ngày 15/01/2026 để được tham gia thi.

cb601005 2521004689 TN_25DTC01 Huỳnh Tú Anh 22/3/2007 Vĩnh Long Nữ Kinh TT-B.602 07g00

cb601006 2521006858 IP_25DKQ02 Nguyễn Ngọc Phương Anh 25/01/2007 Đồng Nai Nữ Kinh TT-B.602 07g00

cb601007 2521004707 TH_25DTC01 Nguyễn Ngọc Vân Anh 29/10/2007 Đồng Nai Nữ Kinh TT-B.602 07g00

cb601008 2321003802 TH_23DKT03 Nguyễn Nhựt Anh 07/8/2005 Đồng Tháp Nam Kinh TT-B.602 07g00

cb601009 2521007090 IP_25DTC02 Nguyễn Phan Quỳnh Anh 15/10/2007 Đồng Nai Nữ Kinh TT-B.602 07g00

cb601010 2572104129 25X.DTA-K4.2 Phạm Nhựt Anh 26/10/2002 Cà Mau Nam Kinh TT-B.602 07g00

cb601011 2521006082 TH_25DKT03 Phan Hồ Tú Anh 26/4/2007 Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.602 07g00

cb601012 2321003808 TH_23DKT02 Trần Mai Lan Anh 28/3/2005 Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.602 07g00

cb601013 2221000849 CLC_22DQT07 Trịnh Việt Anh 09/11/2004Thành phố Hồ Chí MinhNam Kinh TT-B.602 07g00

cb601014 079182009206 TSTD Trương Hồ Trâm Anh 15/6/1982 Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.602 07g00

cb601015 2521003595 TH_25DKQ01 Phạm Hoàng Thiên Bảo 17/9/2007 Đồng Nai Nam Kinh TT-B.602 07g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm/Tân Mỹ) trước ngày 15/01/2026 để được tham gia thi.

cb601016 2521005859 TH_25DFT01 Huỳnh Thị Ngọc Châu 28/3/2007 Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.602 07g00

cb601017 079192020689 TSTD Nguyễn Ngọc Châu 05/12/1992Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.602 07g00

cb601018 2521002440 TH_25DMA03 Nguyễn Thị Minh Châu 30/3/2007 Vĩnh Long Nữ Kinh TT-B.602 07g00

cb601019 2421003686 TH_24DTC04 Lê Thị Kim Chi 10/3/2006 Tây Ninh Nữ Kinh TT-B.602 07g00

cb601020 2121009563 21DKT01 Ngô Ngọc Kim Cương 08/11/2003 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.602 07g00

cb601021 2021008644 20DKB04 Lê Huy Cường 05/5/2002 Gia Lai Nam Kinh TT-B.602 07g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm/Tân Mỹ) trước ngày 15/01/2026 để được tham gia thi.

cb601022 2221004443 22DLH03 Lê Mạnh Cường 10/10/2004 Quảng Trị Nam Kinh TT-B.603 07g00

cb601023 051096003254 TSTD Mai Văn Cường 20/11/1996 Quảng Ngãi Nam Kinh TT-B.603 07g00

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN
Ngày thi: CHỦ NHẬT, NGÀY 18/01/2026          Địa điểm:  Cơ sở 27 Tân Mỹ, phường Tân Thuận, TP.HCM

Học viên kiểm tra thông tin mã số sinh viên,  họ tên, ngày sinh và nơi sinh cho chính xác



cb601024 1921005880 CLC_19DTM04 Nguyễn Thành Đạt 02/7/2001 Thành phố Hồ Chí MinhNam Kinh TT-B.603 07g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm/Tân Mỹ) trước ngày 15/01/2026 để được tham gia thi.

cb601025 2521001343 25DQN01 Hồng Bảo Dinh 21/12/2007Thành phố Hồ Chí MinhNữ Hoa TT-B.603 07g00

cb601026 1921004351 19DHQ02 Nguyễn Quế Thùy Dương 31/5/2001 Khánh Hòa Nữ Kinh TT-B.603 07g00

cb601027 2521004816 TN_25DTC01 Phan Thùy Dương 29/01/2007Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.603 07g00

cb601028 2321003821 TH_23DKT03 Bành Minh Duy 02/01/2005Thành phố Hồ Chí MinhNam Kinh TT-B.603 07g00

cb601029 2421000279 24DTL02 Đinh Mạnh Duy 30/6/2006 Thành phố Hồ Chí MinhNam Kinh TT-B.603 07g00

cb601030 2521001571 TH_25DQT09 Lương Minh Duy 04/10/2007 Tây Ninh Nam Kinh TT-B.603 07g00

cb601031 2521001575 TH_25DQT09 Dư Thùy Duyên 21/7/2007 Cần Thơ Nữ Kinh TT-B.603 07g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm/Tân Mỹ) trước ngày 15/01/2026 để được tham gia thi.

cb601032 2521003677 TH_25DKQ01 Nguyễn Thị Kiều Duyên 25/02/2007 Lâm Đồng Nữ Kinh TT-B.603 07g00

cb601033 2521003682 TH_25DKQ13 Trần Thị Loan Em 02/11/2006 Cần Thơ Nữ Kinh TT-B.603 07g00

cb601034 2521006114 TH_25DKT03 Bùi Thị Hà Giang 28/7/2007 Lâm Đồng Nữ Kinh TT-B.603 07g00

cb601035 2521003688 TH_25DKQ02 Lê Phạm Quỳnh Giang 21/6/2007 Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.603 07g00

cb601036 1921004365 19DQF Nguyễn Thị Linh Giang 16/01/2001 Quảng Trị Nữ Kinh TT-B.603 07g00

cb601037 2521001347 25DQN01 Nguyễn Hoàng Hà 22/8/2007 Gia Lai Nữ Kinh TT-B.603 07g00

cb601038 2521001598 TH_25DQT05 Hồ Gia Hân 26/10/2007 Tây Ninh Nữ Kinh TT-B.603 07g00

cb601039 2121005410 21DLH01 Huỳnh Thị Diễm Hân 26/3/2003 Cần Thơ Nữ Kinh TT-B.603 07g00

cb601040 2521007109 IP_25DTC02 Lê Vũ Ngọc Hân 01/3/2007 Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.603 07g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm/Tân Mỹ) trước ngày 15/01/2026 để được tham gia thi.

cb601041 2521007110 IP_25DTC02 Nguyễn Khải Hân 16/12/2007 Đồng Nai Nữ Kinh TT-B.603 07g00

cb601042 2521004871 TN_25DTC01 Nguyễn Lê Kim Hân 14/12/2007Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.603 07g00

cb601043 2521003722 TH_25DKQ01 Nguyễn Thị Khả Hân 12/8/2007 Vĩnh Long Nữ Kinh TT-B.604 07g00

cb601044 2521006124 TH_25DKT06 Nguyễn Thị Ngọc Hân 10/8/2007 Quảng Trị Nữ Kinh TT-B.604 07g00

cb601045 2521002578 TH_25DMA18 Trần Võ Ngọc Hân 12/9/2007 Đồng Nai Nữ Kinh TT-B.604 07g00

cb601046 2321002003 23DLG01 Trương Khả Hân 07/4/2005 Khánh Hòa Nữ Kinh TT-B.604 07g00

cb601047 2521006132 TH_25DKT03 Trương Khả Hân 28/9/2007 Tây Ninh Nữ Kinh TT-B.604 07g00

cb601048 2521003740 TH_25DKQ13 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 04/9/2007 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.604 07g00

cb601050 2121012664 CLC_21DTC07 Phạm Lê Đức Hiệp 04/3/2003 Thành phố Hồ Chí MinhNam Kinh TT-B.604 07g00

cb601051 060082002419 TSTD Tạ Minh Hiếu 20/8/1982 Bình Thuận Nam Kinh TT-B.604 07g00

cb601052 2221003485 CLC_22DNH01 Trần Văn Hòa 21/10/2004Thành phố Hồ Chí MinhNam Kinh TT-B.604 07g00



cb601053 2021009650 CLC_20DTC03 Võ Lâm Phượng Hoàng 01/11/2002Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.604 07g00

cb601049 068077003315 TSTD Võ Văn Hoàng 11/6/1977 Lâm Đồng Nam Kinh TT-B.604 07g00

cb601054 2521005903 TH_25DFT04 Nguyễn Hữu Hùng 22/10/2007 Gia Lai Nam Kinh TT-B.604 07g00

cb601055 2521002628 TH_25DMA03 Võ Hữu Hùng 14/9/2007 An Giang Nam Kinh TT-B.604 07g00

cb601056 2221003007 22DIF Lê Mạnh Hưng 25/11/2004Thành phố Hồ Chí MinhNam Kinh TT-B.604 07g00

cb601057 1921000938 19DQH02 Hồ Ngọc Quỳnh Hương 27/10/2001Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.604 07g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm/Tân Mỹ) trước ngày 15/01/2026 để được tham gia thi.

cb601058 2472310021 24X.DTA3.1.ILFM Lê Nữ Diễm Hương 09/02/1982 Quảng Trị Nữ Kinh TT-B.604 07g00

cb601059 2521001658 TH_25DQT05 Trần Ngọc Lan Hương 04/3/2007 Tây Ninh Nữ Kinh TT-B.604 07g00

cb601060 2221002520 CLC_22DTM03 Lê Gia Huy 12/11/2004 Quảng Ngãi Nam Kinh TT-B.604 07g00

cb601061 2521005914 TH_25DFT05 Phạm Quốc Huy 07/3/2007 Lâm Đồng Nam Kinh TT-B.604 07g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm/Tân Mỹ) trước ngày 15/01/2026 để được tham gia thi.

cb601062 2521000672 25DKB01 Lưu Bích Huyền 07/6/2007 Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.604 07g00

cb601063 2521006149 25DKT03 Phan Thị Ngọc Huyền 09/12/2007 Quảng Trị Nữ Kinh TT-B.604 07g00

cb601064 2521004965 25DTC13 Võ Thị Khánh Huyền 21/02/2007 Khánh Hòa Nữ Kinh TT-B.606 07g00

cb601065 2221004654 22DKS02 Đỗ Như Huỳnh 25/11/2004Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.606 07g00

cb601066 2521002656 TH_25DMA11 Phạm Ngọc Như Huỳnh 12/3/2007 Vĩnh Long Nữ Kinh TT-B.606 07g00

cb601067 2521003819 TH_25DKQ01 Hứa Hoàng Khải 18/12/2006 Cà Mau Nam Kinh TT-B.606 07g00

cb601068 2021010639 20DKS03 Lâm Phúc Khang 01/01/2000 An Giang Nam Kinh TT-B.606 07g00

cb601069 2521002687 25DMA16 Điền Hòa Gia Kiệt 25/02/2007 Khánh Hòa Nam Kinh TT-B.606 07g00

cb601070 2521003858 TH_25DKQ02 Phạm Nguyễn Thiên Kim 18/4/2007 Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.606 07g00

cb601071 079175009581 TSTD Trần Thụy Thiên Kim 25/8/1975 Hải Phòng Nữ Kinh TT-B.606 07g00

cb601072 079180031111 TSTD Lê Đình Phương Lan 28/01/1980Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.606 07g00

cb601073 2521003868 TH_25DKQ01 Nguyễn Hoa Ngọc Lan 23/4/2007 Khánh Hòa Nữ Kinh TT-B.606 07g00

cb601074 082079000419 TSTD Lê Thanh Liêm 14/7/1979 Thành phố Hồ Chí MinhNam Kinh TT-B.606 07g00

cb601075 2521005014 TH_25DTC01 Nguyễn Kim Liên 14/9/2007 Quảng Trị Nữ Kinh TT-B.606 07g00

cb601076 2121013820 21DKB02 Võ Thùy Huỳnh Liên 02/7/2003 An Giang Nữ Kinh TT-B.606 07g00

cb601077 2221002555 CLC_22DTM01 Dương Phương Linh 24/11/2004 Gia Lai Nữ Kinh TT-B.606 07g00

cb601079 2521005030 TH_25DTC06 Lữ Ngọc Linh 08/3/2007 Quảng Ngãi Nữ Kinh TT-B.606 07g00

cb601080 2521001755 TH_25DQT04 Nguyễn Thị Khánh Linh 05/9/2007 Hải Phòng Nữ Kinh TT-B.606 07g00



cb601081 2521006420 TH_25DAD01 Nguyễn Thị Khánh Linh 22/5/2007 Nghệ An Nữ Kinh TT-B.606 07g00

cb601082 2321002866 23DNH02 Trần Thị Tú Linh 28/5/2005 Tây Ninh Nữ Kinh TT-B.606 07g00

cb601083 082182015948 TSTD Nguyễn Thị Cẩm Loan 31/3/1982 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.606 07g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm/Tân Mỹ) trước ngày 15/01/2026 để được tham gia thi.

cb601084 1921004471 19DHQ01 Nguyễn Thúy Loan 16/8/2001 Đắk Lắk Nữ Kinh TT-B.606 07g00

cb601085 2321002875 23DTD Huỳnh Thị Mỹ Lộc 12/9/2005 Tây Ninh Nữ Kinh TT-B.608 07g00

cb601086 2221002568 CLC_22DTM10 Lý Quang Long 04/01/2004 Cần Thơ Nam Hoa TT-B.608 07g00

cb601087 2221003073 22DIF Nguyễn Đoàn Hải Long 08/7/2004 Tây Ninh Nam Kinh TT-B.608 07g00

cb601088 2563122016 25V.CQT21.2NK Đinh Thị Ngọc Mai 05/5/1999 Lâm Đồng Nữ Kinh TT-B.608 07g00

cb601089 2361307075 23DHK19-MA3.H1 Đỗ Thị Xuân Mai 17/11/2005 Ninh Bình Nữ Kinh TT-B.608 07g00

cb601090 2321000509 23DBH01 Trần Lê Ngọc Mai 06/6/2005 Khánh Hòa Nữ Kinh TT-B.608 07g00

cb601091 077079000965 TSTD Nguyễn Minh Mẫn 01/11/1979 Gia Lai Nam Kinh TT-B.608 07g00

cb601092 077185002173 TSTD Dư Anh Minh 21/4/1985 Hưng Yên Nữ Kinh TT-B.608 07g00

cb601093 096206011348 TSTD Nguyễn Đức Minh 29/3/2006 Cà Mau Nam Kinh TT-B.608 07g00

cb601094 2021003033 20DQT01 Nguyễn Bảo My 18/4/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh TT-B.608 07g00

cb601095 2521005102 TN_25DTC01 Tạ Tiểu My 17/4/2007 Cà Mau Nữ Kinh TT-B.608 07g00

cb601096 2221000986 CLC_22DQT01 Nguyễn Thị Kim Ngân 01/5/2004 Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.608 07g00

cb601097 2221000100 22DTA04 Nguyễn Thị Ngọc Minh Ngân 25/02/2004Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.608 07g00

cb601098 2572104157 25X.DTA-K4.2 Phạm Huỳnh Kim Ngân 23/9/2002 Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.608 07g00

cb601099 1932000095 LTDH15QT Tạ Thị Kim Ngân 17/12/1993 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.608 07g00

cb601100 2221004028 CLC_22DKT01 Bùi Ngọc Phương Nghi 16/6/2004 Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.608 07g00

cb601185 079182022019 TSTD Nguyễn Thụy Tường Nghi 05/11/1982Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.608 09g30

cb601101 2121013833 21DKB02 Lê Đình Nghĩa 20/02/2003 Đắk Lắk Nam Kinh TT-B.608 07g00

cb601102 077099000357 TSTD Bùi Chí Nghĩa 29/9/1999 Thành phố Hồ Chí MinhNam Kinh TT-B.608 07g00

cb601103 2521001265 25DKS01 Cao Phạm Bích Ngọc 21/3/2007 Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.608 07g00

cb601104 2521000958 25DLD01 Hồ Như Ngọc 02/01/2007Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.608 07g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm/Tân Mỹ) trước ngày 15/01/2026 để được tham gia thi.

cb601105 2521001892 TH_25DQT05 Huỳnh Nguyễn Thảo Nguyên 03/10/2007 Đà Nẵng Nữ Kinh TT-B.602 09g30

cb601106 2221000607 22DBH02 Phạm Thị Nguyệt 31/01/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh TT-B.602 09g30

cb601107 2521004082 TH_25DKQ03 Nguyễn Thị Phước Nhã 01/11/2007Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.602 09g30
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm/Tân Mỹ) trước ngày 15/01/2026 để được tham gia thi.



cb601108 2521005243 TH_25DTC08 Chung Đinh Bảo Nhi 11/01/2007 Vĩnh Long Nữ Kinh TT-B.602 09g30

cb601109 2021008746 20DKB04 Lê Hoàng Anh Nhi 15/5/2002 Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.602 09g30

cb601110 2521004117 TH_25DKQ13 Nguyễn Thị Xuân Nhi 04/5/2007 Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.602 09g30

cb601111 2021000581 20DQH1 Phạm Lê Yến Nhi 16/4/2002 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.602 09g30

cb601112 2221002116 CLC_22DKB01 Trần Tuyết Nhi 15/10/2004 Tây Ninh Nữ Kinh TT-B.602 09g30

cb601113 2521005295 TN_25DTC01 Trịnh Phương Nhiên 02/6/2007 Khánh Hòa Nữ Kinh TT-B.602 09g30

cb601114 2321000560 23DBH02 Lâm Tâm Như 03/02/2005 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.602 09g30

cb601115 2521004161 TH_25DKQ16 Ngô Thị Tuyết Nhung 20/01/2007 Ninh Bình Nữ Kinh TT-B.602 09g30

cb601116 2321002977 23DTX Lê Thị Nơ 14/3/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh TT-B.602 09g30

cb601117 2121012431 21DQT03 Hồ Thị Hồng Nữ 23/02/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh TT-B.602 09g30

cb601118 2521001974 TH_25DQT11 Đặng Nguyễn Hoàng Oanh 10/8/2007 Gia Lai Nữ Kinh TT-B.602 09g30

cb601119 2321000572 23DQT3 Nguyễn Thành Phát 24/10/2005 Đồng Nai Nam Kinh TT-B.602 09g30

cb601120 2521001994 TH_25DQT07 Lý Thiên Phúc 27/11/2007Thành phố Hồ Chí MinhNam Kinh TT-B.602 09g30
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm/Tân Mỹ) trước ngày 15/01/2026 để được tham gia thi.

cb601121 079188032908 TSTD Nguyễn Thị Kim Phụng 29/11/1998Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.602 09g30

cb601122 2421004352 IP_24DKQ01 Hoàng Ngọc Phương 03/6/2006 Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.602 09g30

cb601123 2021007765 20DEM01 Lê Thị Thanh Phương 24/5/1999 Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.602 09g30

cb601124 2521005366 TH_25DTC07 Nguyễn Linh Phương 17/8/2007 Hà Tĩnh Nữ Kinh TT-B.603 09g30

cb601125 1921002707 19DAC01 Nguyễn Thị Kim Phương 13/02/2001 Tây Ninh Nữ Kinh TT-B.603 09g30

cb601126 079179010305 TSTD Phạm Thị Thùy Phượng 11/8/1979 Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.603 09g30

cb601127 2021009762 CLC_20DNH02 Phạm Đức Quân 24/11/2002 Lâm Đồng Nam Kinh TT-B.603 09g30

cb601128 2521004214 TH_25DKQ03 Nguyễn Ngọc Quang 16/9/2007 Gia Lai Nam Kinh TT-B.603 09g30

cb601129 2221003622 CLC_22DTC04 Phạm Minh Quốc 31/01/2004 Hưng Yên Nam Kinh TT-B.603 09g30

cb601130 2121012499 21DSK Võ Thị Thùy Quyên 01/02/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh TT-B.603 09g30

cb601131 2221003627 CLC_22DNH02 Đào Nhật Quỳnh 28/6/2003 Tây Ninh Nữ Kinh TT-B.603 09g30

cb601132 2021008770 20DKB02 Đặng Như Quỳnh 02/7/2002 Khánh Hòa Nữ Kinh TT-B.603 09g30

cb601133 2521005995 TH_25DFT01 Vũ Nguyễn Nhật Quỳnh 10/8/2007 Đồng Nai Nữ Kinh TT-B.603 09g30

cb601134 079192020913 TSTD Nguyễn Thị Thanh Sang 14/5/1992 Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.603 09g30

cb601135 2021008772 20DKB01 Nguyễn Văn Sơn 11/5/2002 Đắk Lắk Nam Kinh TT-B.603 09g30



cb601136 2221001394 22DQH Lê Nguyên Anh Tài 07/8/2004 Gia Lai Nam Kinh TT-B.603 09g30

cb601137 079174015322 TSTD Nguyễn Thị Thanh Tâm 14/02/1974Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.603 09g30

cb601138 2221000682 CLC_22DQT09 Huỳnh Văn Tân 20/12/2004Thành phố Hồ Chí MinhNam Kinh TT-B.603 09g30

cb601139 2221000685 22DDA1 Lê Thị Thu Thành 23/01/2004 Lâm Đồng Nữ Tày TT-B.603 09g30
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm/Tân Mỹ) trước ngày 15/01/2026 để được tham gia thi.

cb601140 2421001878 24DFT02 Đinh Hồ Phương Thảo 20/8/2006 Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.603 09g30

cb601141 1921004082 19DKB03 Đoàn Thị Thanh Thảo 21/9/2001 Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.603 09g30

cb601142 2521002080 TH_25DQT11 Hoàng Diệu Thảo 04/11/2007 Lâm Đồng Nữ Kinh TT-B.603 09g30

cb601143 2521002086 TH_25DQT03 Nguyễn Hiền Diệu Thảo 28/8/2007 Lâm Đồng Nữ Kinh TT-B.604 09g30

cb601144 2521006285 TH_25DKT01 Nguyễn Lê Duy Thảo 10/6/2007 Khánh Hòa Nữ Kinh TT-B.604 09g30

cb601145 2463306013 24V.CQT20.3NK Nguyễn Thị Xuân Thảo 30/01/1989 Gia Lai Nữ Kinh TT-B.604 09g30

cb601146 2021008787 20DKB03 Bùi Thị Thiết 28/3/2002 Nghệ An Nữ Kinh TT-B.604 09g30

cb601147 045192000043 TSTD Nguyễn Thị Hà Thu 09/8/1992 Quảng Trị Nữ Kinh TT-B.604 09g30

cb601148 2021009488 20DTD Nguyễn Thị Hoài Thu 21/9/2002 Đồng Nai Nữ Kinh TT-B.604 09g30

cb601149 083096013353 TSTD Phan Huy Thụ 19/02/1996Thành phố Hồ Chí MinhNam Kinh TT-B.604 09g30

cb601150 2321000635 23DBH02 Lâm Anh Thư 03/02/2005 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.604 09g30

cb601151 2521006302 TH_25DKT03 Lê Thị Anh Thư 24/01/2007Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.604 09g30

cb601152 2321003913 TH_23DKT03 Nguyễn Thanh Thư 27/01/2005Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.604 09g30

cb601153 2321000166 23DTA05 Nguyễn Thảo Uyên Thư 09/4/2005 Gia Lai Nữ Kinh TT-B.604 09g30

cb601154 2521004349 TH_25DKQ10 Phạm Hồng Anh Thư 18/02/2007 Gia Lai Nữ Kinh TT-B.604 09g30

cb601155 2521000477 25DTL01 Phan Ngọc Minh Thư 01/10/2007Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.604 09g30

cb601156 2521005542 TN_25DTC01 Nguyễn Hiền Thục 26/10/2007 Lâm Đồng Nữ Kinh TT-B.604 09g30

cb601157 2221003673 CLC_22DTC04 Lê Vũ Minh Thùy 30/3/2004 Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.604 09g30

cb601158 2521006020 TH_25DFT01 Phan Thanh Thúy 24/12/2007 Vĩnh Long Nữ Kinh TT-B.604 09g30

cb601159 2521003244 TH_DMA03 Đặng Thị Mỹ Tiên 09/4/2007 Tây Ninh Nữ Kinh TT-B.604 09g30

cb601160 2521004399 TH_25DKQ10 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 06/12/2007 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.604 09g30

cb601161 2563012038 25V.CKT21.2NK Nguyễn Thị Kim Tiền 25/3/1991 An Giang Nữ Kinh TT-B.604 09g30

cb601162 1921002395 19DIF Nhâm Gia Tiến 24/8/2001 Thành phố Hồ Chí MinhNam Hoa TT-B.606 09g30

cb601163 2021008798 20DKB02 Đỗ Thành Công Toại 15/10/2002 Đồng Tháp Nam Kinh TT-B.606 09g30



cb601164 042191015429 TSTD Nguyễn Thị Trà 06/9/1991 Hà Tĩnh Nữ Kinh TT-B.606 09g30

cb601165 2421001680 24DHQ Khổng Thị Mỹ Trâm 30/3/2006 Gia Lai Nữ Kinh TT-B.606 09g30
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm/Tân Mỹ) trước ngày 15/01/2026 để được tham gia thi.

cb601166 2521005593 TN_25DTC01 Nguyễn Bảo Trâm 12/02/2007 Lâm Đồng Nữ Kinh TT-B.606 09g30

cb601167 2521005610 TN_25DTC01 Nguyễn Thị Thùy Trâm 05/01/2007 Đồng Nai Nữ Kinh TT-B.606 09g30

cb601168 2521003278 TH_25DMA01 Nguyễn Thùy Trâm 10/12/2007 Gia Lai Nữ Kinh TT-B.606 09g30

cb601169 2521005638 TN_25DTC01 Đồng Yến Trang 30/5/2007 Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.606 09g30

cb601170 1921001023 19DMA01 Hà Dương Thùy Trang 26/01/2001Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.606 09g30

cb601171 2421002778 TH_24DQT02 Nguyễn Ngọc Thanh Trang 10/8/2006 Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.606 09g30

cb601172 2521004473 TH_25DKQ01 Nguyễn Phạm Phương Trang 25/6/2007 Gia Lai Nữ Kinh TT-B.606 09g30

cb601173 079184036568 TSTD Trần Phạm Ngọc Trang 17/4/1984 Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.606 09g30

cb601174 2461301061 24V.PKT20.3H Trần Thị Thùy Trang 15/4/2006 Tây Ninh Nữ Kinh TT-B.606 09g30

cb601175 2521004490 TH_25DKQ01 Nguyễn Nam Trí 28/8/2007 Lâm Đồng Nam Kinh TT-B.606 09g30
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm/Tân Mỹ) trước ngày 15/01/2026 để được tham gia thi.

cb601176 2521006347 TH_25DKT05 Trần Minh Trí 04/9/2007 Thành phố Hồ Chí MinhNam Kinh TT-B.606 09g30

cb601177 079194015972 TSTD Nguyễn Hải Triều 03/3/1994 Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.606 09g30

cb601178 2521003331 TH_25DMA01 Dương Thị Tú Trinh 18/8/2007 Vĩnh Long Nữ Kinh TT-B.606 09g30

cb601179 2521005675 TN_25DTC01 Mai Phương Trinh 15/01/2007Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.606 09g30

cb601180 2521002232 TH_25DQT05 Nguyễn Trần Thục Trinh 04/02/2007 Quảng Ngãi Nữ Kinh TT-B.608 09g30

cb601181 2321000672 23DQT2 Nguyễn Quang Trọng 10/5/2005 Vĩnh Long Nam Kinh TT-B.608 09g30

cb601182 077099007954 TSTD Dương Thành Trung 20/01/1999Thành phố Hồ Chí MinhNam Kinh TT-B.608 09g30

cb601183 060201007032 TSTD Nguyễn Minh Trung 11/7/2001 Thành phố Hồ Chí MinhNam Kinh TT-B.608 09g30

cb601184 2563062046 25V.CQT21.2NK Phan Đình Trung 20/02/1993 Gia Lai Nam Kinh TT-B.608 09g30

cb601186 079082027596 TSTD Ngô Hoàng Tuấn 14/01/1982Thành phố Hồ Chí MinhNam Kinh TT-B.608 09g30

cb601187 079080006861 TSTD Trần Anh Tuấn 20/6/1980 Thành phố Hồ Chí MinhNam Kinh TT-B.608 09g30

cb601188 2221001874 CLC_22DMA04 Nguyễn Ngọc Khánh Tường 24/4/2002 Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.608 09g30

cb601189 2221001458 22DIF Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 12/6/2004 Gia Lai Nữ Kinh TT-B.608 09g30

cb601190 2021007508 20DKS01 Cao Lê Tường Vi 09/9/2002 Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.608 07g00

cb601191 2221001891 CLC_22DMC06 Nguyễn Lê Quốc Việt 20/5/2004 Vĩnh Long Nam Kinh TT-B.608 09g30

cb601193 2521003460 TH_25DMA07 Nguyễn Thảo Vy 03/5/2007 Đà Nẵng Nữ Kinh TT-B.608 09g30



cb601194 2321003560 TH_23DNH02 Nguyễn Trần Phương Vy 12/9/2025 Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.608 09g30

cb601195 1921001579 19DKQ02 Phạm Thị Thúy Vy 22/4/2001 Tây Ninh Nữ Kinh TT-B.608 09g30
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm/Tân Mỹ) trước ngày 15/01/2026 để được tham gia thi.

cb601196 2221000211 22DTA03 Hồ Gia Vỹ 23/6/2004 Thành phố Hồ Chí MinhNam Kinh TT-B.608 09g30

cb601197 2521000764 25DKB01 Lê Thị Như Ý 15/3/2007 Quảng Ngãi Nữ Kinh TT-B.608 09g30

cb601198 079183035117 TSTD Trần Như Ý 15/11/1983Thành phố Hồ Chí MinhNữ Kinh TT-B.608 09g30


